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Phần I: Trắc nghiệm 

 Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu 

Câu 1: Từ nào viết sai chính tả 

a) Trí óc  b) Chí thức  c) Quyết chí  d) Trí tuệ 

Câu 2: Từ nào không thuộc nhóm người lao động trí óc. 

a) Giảng dạy b) Đánh cờ  c) Đánh cầu  d) Nghiên cứu 

Câu 3: Viết lại những điều em biết về  Ê-đi-xơn 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Câu 4: Những hành động nào đòi hỏi nhiều suy nghĩ, sáng tạo nhất. 

a) Thiết kế mẫu nhà 

b) Khám bệnh 

c) Lắp xe ô tô 

d) Chăn nuôi 

Câu 5: Dòng nào nêu đúng nghĩa của từ “nhà thông thái” 

a) Là người có óc sáng tạo. 

b) Là người học giỏi 

c) Là người làm việc chuyên cần 

d) Là người có hiểu biết rất rộng 

Câu 6: Câu chuyện “Nhà bác học và bà cụ” giúp em hiểu được điều gì ? 

 .......................................................................................................................................     

Phần 2: Tự luận: 

Bài 1: Nối từ ở cột A với nghĩa từ ở cột B 

 

 

 

 

Ý chí 

Trí thức Khả năng hiểu biết bằng bộ não. 

Người làm việc bằng trí óc, hiểu biết nhiều. 



 

 

 

 

Bài 2: Xếp các từ ngữ: nhà khoa học, nhà nghiên cứu, tiến sĩ, nghiên cứu khoa 

học, phát minh, chế tạo máy móc, bác sĩ, chữa bệnh, thiết kế nhà cửa, giáo sư, 

nhà thơ, nhạc sĩ, dạy hoc, chế thuốc, sáng tác vào hai nhóm theo bảng dưới đây  

Các từ chỉ trí thức: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Các từ chỉ hoạt động của trí thức: 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

Bài 3: Đặt dấu chấm hoặc dấu phẩy thích hợp vào ô trống trong đoạn văn 

dưới đây: 

 Lương Định Của là một nhà khoa học nổi tiếng của nước ta      ông đã khước 

từ cuộc sống giàu sang     đầy đủ tiện nghi nghiên cứu ở nước ngoài     trở về nước 

cùng sống và làm việc với bà con nông dân trong những năm tháng chống Mĩ cứu 

nước đầy khó khăn, gian khổ      những giống lúa mới do ông lai tạo được đã góp 

phần tích cực thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp nước nhà. 

Bài 4: Em hãy viết về một người lao động trí óc mà em quen biết. 

Bài làm 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Trí tuệ 
Ý thức tự giác mạnh mẽ, quyết đoán, quyết tâm 

dồn sức lực, trí tuệ đẻ đật được mục đích. 


